


Căn cứ vào kết quả kiểm tra năng lực tiếng Anh, Nhà trường thực hiện 
việc miễn học, công nhận điểm và xếp lớp tiếng Anh phù hợp với năng lực của 
từng sinh viên theo chương trình đào tạo như sau: 

a. Đối với sinh viên có kết quả kiểm tra năng lực Tiếng Anh (DUE-TE) 
dưới 49 điểm 

Kết quả 
DUE–TE Xếp lớp Số tín 

chỉ  
Cấp độ 
cần đạt

Miễn học, miễn thi 
và công nhận điểm 

Dưới 35 
điểm 

PRE-IELTS 1 3 35 điểm 
trở lên 

 PRE-IELTS 2 
 2 

Từ 35 đến 
39 điểm 

IELTS BEGINNERS 1 3 
40 điểm 
trở lên 

Miễn học phần 
PRE-IELTS 1,2 và 
nhận điểm 10 các 
học phần này. 

IELTS BEGINNERS 2 2 

Từ 40 đến 
44 điểm 

IELTS  PRE-
INTERMEDIATE 1 3 

45 điểm 
trở lên 

Miễn học phần 
PRE-IELTS 1,2; 
IELTS 
BEGINNERS 1,2 và 
nhận điểm 10 các 
học phần này. 

IELTS  PRE-
INTERMEDIATE 2 2 

Từ 45 đến 
49 điểm 

IELTS 
INTERMEDIATE 1 3 

50 điểm 
trở lên 

Miễn học phần 
PRE-IELTS 1,2; 
IELTS 
BEGINNERS 1,2; 
IELTS PRE-
INTERMEDIATE 
1,2 và nhận điểm 10 
các học phần này. 

IELTS  
INTERMEDIATE 2 2 

b. Đối với sinh viên có kết quả kiểm tranăng lực Tiếng Anh (DUE-TE) 
từ 50 điểm trở lên 

Sinh viên được miễn các học phần PRE-IELTS 1,2; IELTS BEGINNERS 
1,2; IELTS PRE-INTERMEDIATE 1,2; IELTS INTERMEDIATE 1,2 và nhận 
điểm 10 các học phần này. 

Tham gia học 8 tín chỉ tiếng Anh gồm các học phầnIELTS  UPPER-
INTERMEDIATE 1, 2, 3, 4 tương ứng với 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Kết 
quả thi các học phần này được ghi vào bảng điểm nhưng không tính vào điểm 
trung bình học tập. 
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